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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index nghiêng về kịch bản điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1075 – 1080 điểm. Do vậy sau khi thực hiện hóa lợi nhuận, nhà
đầu tư đứng ngoài quan sát phản ứng của thị trường tại mốc hỗ trợ này, chưa ưu tiên giải ngân khi chưa có tín hiệu rõ
ràng. Đối với nhà đầu tư vẫn còn nắm giữ cổ phiếu ở vị thế rủi ro thì tận dụng các nhịp hồi phục để thoát bớt vị thế.

Trong thời gian tới nếu thị trường kiểm định vùng 1075-1080 điểm thành công thì VN-Index tiếp tục hướng tới mốc
kháng cự +/- 1110 điểm. Ngược lại ở kịch bản thị trường không giữ được 1075 điểm, thì mốc hỗ trợ quan trọng tiếp
theo là vùng 1020 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/12/2023
VNINDEX

1,091.88 -0.95%

HNX

225.73 -0.57%

UPCOM

84.88 -0.20%

DOW JONES

37,306.02 +0.00%

Nhận định thị trường và chiến lược

“Hỗ trợ 1075 – 1080 điểm” 
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -10.42 điểm (-0.95%) xuống mức 1091.88 điểm, thanh khoản trên sàn HOSE đạt
14,727 tỷ đồng, giảm 7.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -12.73 điểm (-1.16%) về mức 1084.67 điểm, trong đó có
3 mã tăng, 2 mã tham chiếu và 25 mã giảm.

Thị trường ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp sau khi xác nhận kết thúc xu hướng hồi phục ngắn hạn vào tuần trước.
Lực bán trải đều tại các nhóm ngành khác nhau nhưng vẫn xuất hiện nhóm tăng điểm như Ô tô và phụ tùng (+1.5%), Du
lịch và giải trí (+0.69%), tuy nhiên khối lượng giao dịch tại các nhóm này rất nhỏ. Thống kê cho thấy nhóm bị bán mạnh
nhất gồm Viễn thông (-2.25%), Bán lẻ (-2.23%), Công nghệ thông tin (-1.93%), Bảo hiểm (-1.41%). Thanh khoản trên sàn
HOSE duy trì thấp nhưng dòng tiền tăng mạnh ở nhóm Ngân hàng, Bất động sản.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (-0.95%), HNXIndex (-0.57%), UPCOMIndex (-0.19%), VN30
(-1.16%), HNX30 (-1.1%), VNMID (-0.48%), VNSML (-0.55%), VNDIAMOND (-1.02%), VNFINLEAD (-1.3%), VNCOND
(-1.38%), VNCONS (-0.88%).

Các cổ phiếu tác động tăng điểm tới VN-Index không đáng kể, chủ yếu là nhóm cổ phiếu kéo giảm điểm chỉ số đều đến
từ nhóm Ngân hàng như VCB (-0.96 điểm), CTG (-0.86 điểm), BID (-0.7 điểm), FPT (-0.69 điểm), VPB (-0.59 điểm). Khối
ngoại bán ròng -772.79 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (-209.38 tỷ),
VNM (-92.3 tỷ), STB (-66.34 tỷ), VPB (-54.95 tỷ). Các cổ phiếu được nước ngoài mua ròng gồm NLG (+28.25 tỷ), FTS
(+12.22 tỷ), VRE (+9.14 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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 Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tập trung ODA cho 5 lĩnh vực trọng tâm 1
 Thủ tướng: Lọc hóa dầu Nghi Sơn cắt lỗ càng sớm càng tốt 2
 Tận dụng 3 động lực cho tăng trưởng, dồn lực cho năm 2024 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

29/12/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dung 12/2023
29/12/2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2023
02/01/2024: PMI ngành sản xuất Mỹ tháng 12/2023

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,245.00 -0.14% -0.12% -1.12%
USD/JPY 141.91 -0.68% -3.67% -4.99%
GBP/USD 1.28 1.59% 1.59% 3.23%
EUR/USD 1.10 0.92% 1.85% 2.80%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.89 2.64% 4.57% 5.71%
Thép cuộn cán nóng 1,120.00 0.81% 1.63% 12.90%
Gỗ 539.05 0.57% 1.52% 8.24%
Bạc 24.13 -0.04% 1.47% 4.78%
Vàng 2,035.55 -0.06% 0.36% 2.93%
Thép 3,957.00 -0.38% 1.91% 4.08%
Quặng sắt 136.50 -1.44% 3.41% 9.64%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi 70.48 5.62% 1.70% -7.54%
Lúa mì 614.25 1.49% -3.04% 2.50%
Cà phê 200.10 1.34% 5.15% 25.22%
Đường 22.18 0.96% -3.57% -19.29%
Cao su 143.90 0.91% 1.20% -1.57%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 76.68 3.26% 3.20% -9.15%
Khí tự nhiên 2.42 0.00% -6.56% -32.02%
Than 145.50 -0.51% 3.60% 18.78%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,650.55 -0.60% -0.65% 9.89%
Dow Jones 37,306.02 0.00% 2.92% 9.42%
FTSE 100 7,614.48 0.50% 0.79% 2.76%
Nikkei 225 32,758.98 -0.64% 1.40% 0.15%
S&P 500 4,740.56 0.45% 2.96% 8.58%

18/12/2023
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1. Độ rộng thị trường

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0%

Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Tài chính

Hàng Tiêu dùng

Dầu khí

Nguyên vật liệu

Ngân hàng

Viễn thông

Công nghệ Thông tin

-1.00%

-0.78%

0.01%

-0.43%

0.10%

-0.49%

-1.92%

-0.61%

-0.74%

-1.18%

-1.52%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/12/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VJC STG HNG PGV TCH HAG NLG VCI ACB DGC HDB GVR TCB VIC VPB VNM FPT BID CTG VCB

0.29

0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05

-0.44 -0.46 -0.50 -0.50
-0.60

-0.52

-0.72 -0.74

-0.90
-1.02

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/12 06/12 07/12 08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12

-0.2K

0.2K

-0.2K

0.2K

-0.1K -0.1K
0.0K

0.3K

0.1K

1.7K

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/12 06/12 07/12 08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12

-1,626

-563

-809

-450
-393

-267

-863

-328

-1,484

-748

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NLG 28,323 779,000

IDC 25,274 503,800

FTS 12,284 288,200

HAG 9,882 745,400

VRE 9,147 403,100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CTG -50,043 -1,905,870

VPB -54,840 -3,013,100

STB -66,187 -2,487,500

VNM -92,308 -1,367,904

FUEVFVND -209,194 -8,425,630

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HDB 493,795 25,989,900

FPT 337,837 3,514,139

PNJ 246,624 3,113,633

FUEVFVND 203,125 8,188,600

CTG 194,084 7,268,200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HPG -11,792 -439,600

E1VFVN30 -20,096 -1,080,300

VPB -38,740 -2,125,000

BCR -48,633 -4,878,100

STB -93,420 -3,503,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,091.88 -0.95% -2.90% 1.07%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,696.74 -7.34% -17.04% 16.90%
HNX 225.73 -0.57% -2.37% 3.41%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,265.35 -23.02% -40.99% -28.31%
Upcom 84.88 -0.20% -0.97% 0.32%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 474.63 16.13% -23.16% -29.67%
P/E VNindex (x) 13.16 -1.72% -2.59% 1.62%
P/B VNindex (x) 1.62 -1.82% -2.99% 1.25%

18/12/2023

NIKKEI 225

32,758.98 -0.64%

DAX

16,650.55 -0.60%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Mở đầu phiên giao dịch của tuần mới, VN-Index có diễn biến khá yếu ớt và liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ tâm lý từ
vùng đỉnh 1130 điểm đến nay. Trên biểu đồ khung ngày, sau khi đường giá cắt xuống đường MA20 ngày ở tuần trước thì
thị trường tiếp tục dò đáy. Các đường MA10 và MA20 đang có xu hướng hướng xuống. Thanh khoản duy trì thấp quanh
ngưỡng 14-15 nghìn tỷ, tuy nhiên phiên hôm nay dòng tiền ghi nhận tập trung bán lớn ở nhóm Ngân hàng – đây cũng là
nhóm mang tính chất điều tiết chỉ số thị trường chung, khiến VN-Index bị bán theo. Do đó trong ngắn hạn, thị trường đối
diện với áp lực cuả một nhịp điều chỉnh.

Tại biểu đồ khung 1H đường giá đã cắt xuống đường MA200 cùng với các chỉ báo kỹ thuật thể hiện sự suy yếu rất rõ
(MACD cắt xuống đường Zero, chỉ báo dòng tiền MFI chạm ngưỡng quá bán quanh mức 20, …). Dòng tiền thông minh
chưa có dấu hiệu nhập cuộc trở lại. Vùng 1075 – 1080 đóng vai trò mốc hỗ trợ quan trọng cho biên đi ngang của VN-
Index tới 1130 giai đoạn vừa qua. Tại đây dự kiến chỉ số sẽ gặp nhiều biến động do áp lực hai bên cung – cầu. Nếu không
giữ được 1075-1080 điểm, VN-Index sẽ xuống sâu hơn tại 1020 điểm kiểm định đáy ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực, thị trường có phản ứng tích cực với mốc 1075, có lực cầu chủ động cùng khối lượng giao dịch tốt
thì VN-Index có thể tiếp tục đi ngang quanh biên 1075-1110+/- điểm để hấp thụ hết lượng cung trước khi chuyển sang
một xu hướng tăng mới.

Mốc hỗ trợ động của VN-Index là 1075-1080 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường là vùng 1020 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Chiến lược tháng 12
 Báo cáo doanh nghiệp - DHG (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 113.700)
 Báo cáo doanh nghiệp - NKG (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 26.800)
 Báo cáo doanh nghiệp - NT2 (KHẢ QUAN - Giá mục tiêu: 27.700)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC 1.94%
VRE 0.22%
ACB 0.22%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC 16.15%
HQC 11.68%
YEG 10.30%
DLG 10.30%
HHS 9.47%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG 6.94%
HNG 6.91%
TCH 2.79%
CTD 2.58%
SJS 2.33%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FDC 45.06%
HQC 43.89%
HHS 29.60%
DLG 25.98%
BTP 24.62%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDB -3.16%
NVL -2.96%
STB -2.95%
MWG -2.82%
CTG -2.43%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TNC -6.97%
OPC -6.80%
PGI -6.61%
CLW -6.48%
BFC -6.31%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ACB 1.79%
VJC 0.77%
VHM 0.63%
VIC 0.58%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NHH -8.78%
HTN -8.24%
BFC -7.82%
VAF -7.51%
ADS -7.37%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HAG 9.47%
VCF 5.35%
STG 5.12%
LGC 3.69%
CHP 3.27%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LDG -17.61%
ABR -14.20%
AST -14.04%
FIR -12.39%
TCO -12.15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 18.20%
NVL 13.10%
SSI 11.82%
BID 10.53%
GVR 7.31%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HAG 58.71%
ITA 41.93%
EVF 28.34%
DBC 26.63%
DXS 21.66%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -8.36%
MWG -7.04%
NVL -6.82%
STB -6.74%
SAB -6.25%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH -4.27%
TMP -4.24%
VHC -3.84%
IJC -3.20%
CII -2.40%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB -9.31%
VCB -7.70%
VPB -6.75%
SAB -5.53%
VNM -5.37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KBC -7.37%
VGC -7.35%
DGW -6.95%
BCM -6.62%
VHC -6.41%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -15.88%
SSB -7.38%
SBT -7.04%
BWE -6.45%
TRA -5.61%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HHS 6.94%
HAR 6.80%
DLG 6.64%
CCI 6.32%
VPS 5.94%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Giá dầu tại thị trường châu Á tăng do xuất khẩu của Nga giảm
 Khủng hoảng Suez 2.0' đe dọa kinh tế toàn cầu
 Trung Quốc sẽ duy trì mức thâm hụt ngân sách 3% GDP trong năm 2024

https://vietstock.vn/2023/12/thu-tuong-de-nghi-nhat-ban-tap-trung-oda-cho-5-linh-vuc-trong-tam-768-1135316.htm
https://vietnambiz.vn/thu-tuong-loc-hoa-dau-nghi-son-cat-lo-cang-som-cang-tot-2023121774619984.htm
https://baoxaydung.com.vn/tan-dung-3-dong-luc-cho-tang-truong-don-luc-cho-nam-2024-366698.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-BCCL-thang-12.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/DHG-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/23-12-12-NKG-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/12/3Q23-Update-NT2-Full-Report_final-1.pdf
https://vietstock.vn/2023/12/gia-dau-tai-thi-truong-chau-a-tang-do-xuat-khau-cua-nga-giam-34-1135313.htm
https://vietnambiz.vn/khung-hoang-suez-20-de-doa-kinh-te-toan-cau-2023121792059218.htm
https://bnews.vn/trung-quoc-se-duy-tri-muc-tham-hut-ngan-sach-3-gdp-trong-nam-2024/318420.html

